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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số: 22/2017/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017 

 
THÔNG TƯ  

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện 
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính 
phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định số 147/2016/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách 
chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng 
dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn xác định tiền dịch vụ môi trường rừng; hợp đồng ủy 
thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, kế hoạch thu, chi; xác định diện tích để 
chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng theo 
quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 
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về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (sau đây viết chung là Nghị định số 
99/2010/NĐ-CP) và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2016 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP 
(sau đây viết chung là Nghị định số 147/2016/NĐ-CP). 

2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hoạt động 
liên quan đến cung ứng, sử dụng và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chủ rừng là tổ chức gồm các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ 
trang, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác được thành lập và hoạt động theo 
quy định của pháp luật. 

2. Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng gồm chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp 
xã, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo 
quy định của pháp luật. 

3. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng gồm tổ chức, cá nhân sản xuất thủy 
điện; sản xuất và cung ứng nước sạch; sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn 
nước; kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng; tổ 
chức, cá nhân phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng sử dụng nguồn nước từ rừng 
cho nuôi trồng thủy sản. 

4. Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng là hợp đồng được ký giữa 
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng hoặc cơ quan, tổ chức làm thay nhiệm vụ của Quỹ 
Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng để trả 
tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 

5. Hợp đồng khoán bảo vệ rừng là hợp đồng được ký giữa bên khoán bảo vệ 
rừng với bên nhận khoán bảo vệ rừng. 

6. Hệ số K là hệ số điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo trữ 
lượng rừng, mục đích sử dụng rừng, nguồn gốc hình thành rừng và mức độ khó 
khăn của lô rừng. 

7. Diện tích rừng quy đổi theo hệ số K là tích số của diện tích rừng có cung 
ứng dịch vụ môi trường rừng và hệ số K. 
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8. Số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm là số tiền Quỹ Bảo vệ 
và phát triển rừng thực tế đã thu được từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12, 
gồm tiền ủy thác thực nhận từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, tiền lãi thu 
được từ số tiền bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng chậm trả và lãi tiền gửi từ 
nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

 
Chương II 

XÁC ĐỊNH TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 
 
Điều 3. Hệ số K 

1. Hệ số K được xác định cho từng lô rừng, làm cơ sở để tính toán mức chi trả 
dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Hệ số K bằng 
tích số của các hệ số K thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.  

2. Các hệ số K thành phần gồm: 

a) Hệ số K1 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo trữ lượng 
rừng, gồm rừng rất giàu và rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo. Hệ số K1 có giá 
trị bằng: 1,00 đối với rừng rất giàu và rừng giàu; 0,95 đối với rừng trung bình; 
0,90 đối với rừng nghèo. Tiêu chí trữ lượng rừng theo quy định tại Thông tư số 
34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng; 

b) Hệ số K2 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mục đích sử 
dụng rừng được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
viết chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phê duyệt, gồm rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất. Hệ số K2 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng đặc dụng; 
0,95 đối với rừng phòng hộ; 0,90 đối với rừng sản xuất; 

c) Hệ số K3 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nguồn gốc 
hình thành rừng, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Hệ số K3 có giá trị bằng: 1,00 đối 
với rừng tự nhiên; 0,90 đối với rừng trồng; 

d) Hệ số K4 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mức độ khó 
khăn được quy định đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng nằm trên 
địa bàn các xã khu vực I, II, III theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg 
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ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hệ số K4 có giá trị bằng: 1,00 đối 
với xã thuộc khu vực III; 0,95 đối với xã thuộc khu vực II; 0,90 đối với xã thuộc 
khu vực I. 

Điều 4. Áp dụng hệ số K 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và hệ 
số K được quy định tại Điều 3 Thông tư này, quy định, hướng dẫn áp dụng các hệ 
số K thành phần trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên 
quan phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xác định hệ số K của các 
lô rừng khi có sự thay đổi về trữ lượng, mục đích sử dụng, nguồn gốc hình thành 
và mức độ khó khăn. 

Điều 5. Xác định số tiền điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 
Việt Nam cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

1. Hàng năm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam xác định số 
tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm để điều phối cho Quỹ Bảo vệ và 
phát triển rừng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan, tổ chức làm 
thay nhiệm vụ của quỹ (sau đây viết chung là Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp 
tỉnh) đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực nằm trên 
địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên. 

a) Xác định số tiền chi trả cho 01 ha rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi 
trường rừng: 

 

 

 

 

 

b) Xác định số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh từ 
một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 

 

 

(1) 

(2) 

Số tiền 
chi trả 

cho 01 ha 
rừng 

(đồng/ha) 

= 

Số tiền dịch vụ môi trường 
rừng do Quỹ Bảo vệ và phát 

triển rừng Việt Nam thực 
thu trong năm (đồng) 

Kinh phí quản lý của 
Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng Việt Nam 

(đồng) 

Tổng diện tích cung 
ứng dịch vụ môi 
trường rừng (ha) 

-

Số tiền điều phối cho 
Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng cấp tỉnh 

(đồng) 
= 

Số tiền chi trả 
cho 01 ha rừng 

(đồng/ha) 

Diện tích cung ứng 
dịch vụ môi trường 
rừng của tỉnh (ha) 

x 
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c) Xác định tổng số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 
từ nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 

 

 

 

 

 

2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối số tiền không xác định 
hoặc chưa xác định được bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các tỉnh có 
mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bình quân 01 ha từ thấp nhất trở lên. 

Điều 6. Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng 

1. Hàng năm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xác định số 
tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo số tiền thực thu 
trong năm, gồm số tiền điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và 
thu nội tỉnh.  

a) Xác định số tiền chi trả cho 01 ha rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi 
trường rừng: 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp có thiên tai, khô hạn và trường hợp mức chi trả cho 01 ha rừng 
thấp hơn năm trước liền kề, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung từ nguồn kinh phí dự phòng. 

Đối với diện tích rừng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng lớn hơn 2 lần 
mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng, tùy theo đối tượng trên 
cùng địa bàn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức điều tiết phù hợp. 

(3) 

(4) 

Số tiền 
chi trả 

cho 01 ha 
rừng 

(đồng/ha) 
= 

Số tiền dịch vụ môi 
trường rừng do Quỹ 
Bảo vệ và phát triển 
rừng cấp tỉnh thực  

thu trong năm  
(đồng) 

Tổng diện tích 
rừng đã quy đổi 

theo hệ số K (ha) 

- 

Kinh phí quản 
lý của Quỹ Bảo 
vệ và phát triển 
rừng cấp tỉnh 

(đồng) 

Kinh 
phí 
dự 

phòng 
(đồng) 

- 

Số tiền chi trả 
từ bên sử 

dụng dịch vụ 
môi trường 
rừng thứ 1 

(đồng) 

Số tiền chi trả 
từ bên sử 

dụng dịch vụ 
môi trường 
rừng thứ 2 

(đồng) 

+ + ... 

Số tiền chi 
trả từ bên sử 
dụng dịch vụ 
môi trường 
rừng thứ n 

(đồng) 
 

Tổng số tiền 
điều phối 

cho Quỹ Bảo 
vệ và phát 
triển rừng 
cấp tỉnh 
(đồng) 

= + 
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b) Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ một 
bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 

 

 

 

c) Xác định tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ 
nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 

 

 

 

 

2. Trường hợp không xác định hoặc chưa xác định được bên cung ứng dịch vụ 
môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định điều tiết số tiền dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng có mức chi 
trả dịch vụ môi trường rừng bình quân 01 ha từ thấp nhất trở lên. 

Điều 7. Xác định số tiền chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng 

Hàng năm, bên khoán bảo vệ rừng (sau đây viết chung là bên khoán) xác định 
số tiền chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng (sau đây viết chung là bên nhận 
khoán) theo số tiền thực nhận trong năm từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh.  

1. Xác định đơn giá khoán bảo vệ rừng cho 01 ha (sau đây viết chung là đơn 
giá khoán) từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 

 

 

 

 

 

2. Xác định số tiền chi trả cho bên nhận khoán từ một bên sử dụng dịch vụ môi 
trường rừng: 

 

 

Số tiền chi trả cho bên 
cung ứng dịch vụ môi 

trường rừng (đồng) 
= 

Số tiền chi trả 
cho 01 ha rừng 

(đồng/ha) 

Tổng diện tích 
rừng đã quy đổi 

theo hệ số K (ha) 
x (5) 

(6) 

 
(7) 

 
(8) 

Số tiền chi trả 
cho bên nhận 
khoán (đồng) 

=
Đơn giá khoán 

(đồng/ha) 
Diện tích rừng của bên 
nhận khoán đã quy đổi 

theo hệ số K (ha) 
x

Đơn giá khoán 
(đồng/ha) = 

Số tiền bên khoán 
nhận được cho diện 
tích khoán (đồng) 

Kinh phí quản 
lý của bên 

khoán (đồng) 

Tổng diện tích rừng 
khoán đã quy đổi 
theo hệ số K (ha) 

- 

Số tiền chi 
trả từ bên sử 
dụng dịch vụ 
môi trường 
rừng thứ 1 

(đồng) 

Số tiền chi 
trả từ bên sử 
dụng dịch vụ 
môi trường 
rừng thứ 2 

(đồng) 

+ + ... 

Số tiền chi 
trả từ bên sử 
dụng dịch vụ 
môi trường 
rừng thứ n 

(đồng) 

Tổng số tiền 
chi trả cho 
bên cung 
ứng dịch vụ 
môi trường 
rừng (đồng) 

= + 
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3. Xác định tổng số tiền chi trả cho bên nhận khoán từ nhiều bên sử dụng dịch 
vụ môi trường rừng: 

 

 

 

 

 
 

Chương III 
HỢP ĐỒNG CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

VÀ KẾ HOẠCH THU CHI 
 
Điều 8. Ký hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng 

1. Trường hợp chi trả trực tiếp 

a) Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng với bên sử dụng dịch 
vụ môi trường rừng, trong đó xác định loại dịch vụ, mức chi trả, thời gian chi trả, 
phương thức chi trả. Mức chi trả không thấp hơn mức chi trả được quy định tại 
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP; 

b) Hợp đồng lập thành bốn bản, bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng giữ 
một bản, bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng giữ một bản, Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng cấp tỉnh giữ một bản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ 
một bản. 

2. Trường hợp chi trả gián tiếp 

a) Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng ủy thác với Quỹ Bảo vệ 
và phát triển rừng Việt Nam đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng 
trong lưu vực nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên; 

b) Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng ủy thác với Quỹ Bảo vệ 
và phát triển rừng cấp tỉnh đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng 
trong lưu vực nằm trên địa giới hành chính của một tỉnh; 

c) Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mẫu số 01 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

(9) 

Số tiền chi 
trả cho diện 

tích khoán từ 
bên sử dụng 
dịch vụ môi 
trường rừng 
thứ 1 (đồng) 

Số tiền chi trả 
cho diện tích 
khoán từ bên 
sử dụng dịch 

vụ môi 
trường rừng 
thứ 2 (đồng) 

+ + ... 

Số tiền chi 
trả cho diện 

tích khoán từ 
bên sử dụng 
dịch vụ môi 
trường rừng 
thứ n (đồng) 

Tổng số 
tiền chi 
trả cho 

bên 
nhận 
khoán 
(đồng) 

= + 
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Điều 9. Thực hiện hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng 

1. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ 
ngày có hoạt động sử dụng dịch vụ môi trường rừng. 

2. Trường hợp chi trả trực tiếp, bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền 
cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo hợp đồng. 

3. Trường hợp chi trả gián tiếp  

a) Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng 
gửi kế hoạch nộp tiền dịch vụ môi trường rừng năm sau về Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, bên sử dụng dịch vụ môi 
trường rừng lập bản kê nộp tiền dịch vụ môi trường rừng theo mẫu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư này gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; 

c) Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng nộp tiền theo từng quý; thời gian nộp 
tiền chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý đối với Quý I, II, III; 45 ngày kể 
từ ngày kết thúc quý đối với Quý IV; 

d) Chậm nhất 50 ngày kể từ ngày kết thúc năm, bên sử dụng dịch vụ môi 
trường rừng tổng hợp tình hình nộp tiền dịch vụ môi trường rừng gửi Quỹ Bảo vệ 
và phát triển rừng theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 10. Lập, thông báo kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý 

1. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam 

a) Rà soát, xác định diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực 
nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn công bố; 

b) Tổng hợp kế hoạch nộp tiền của các bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng 
nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh và thông báo cho Quỹ Bảo vệ và phát triển 
rừng cấp tỉnh số tiền dự kiến điều phối theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông 
tư này trước ngày 31 tháng 10 hàng năm; 

c) Lập kế hoạch thu, chi theo mẫu số 06 và dự toán chi quản lý theo mẫu số 07 
ban hành kèm theo Thông tư này vào Quý IV hàng năm, báo cáo Hội đồng quản lý 
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thông qua, trình Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quyết định. 
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2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 
a) Rà soát, xác định diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng, lập danh sách 

bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng; 
b) Tổng hợp kế hoạch nộp tiền dịch vụ môi trường rừng của các bên sử dụng 

dịch vụ môi trường rừng; 
c) Lập kế hoạch thu, chi theo mẫu số 08 và dự toán chi quản lý theo mẫu số 09 

ban hành kèm theo Thông tư này vào Quý IV hàng năm; báo cáo Hội đồng quản lý 
Quỹ thông qua, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; 

d) Thông báo kế hoạch thu, chi cho chủ rừng là tổ chức, Ủy ban nhân dân xã, 
tổ chức chính trị - xã hội; gửi quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế 
hoạch thu, chi cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. 

Điều 11. Xác định số tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả trong năm 
1. Trước ngày 01 tháng 02 hàng năm, căn cứ số tiền dịch vụ môi trường 

rừng thực thu năm trước và kết quả xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ 
môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh xác định số kinh phí 
quản lý, kinh phí dự phòng, số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường 
rừng năm trước. 

2. Trước ngày 01 tháng 03 hàng năm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 
thông báo cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng số tiền chi trả dịch vụ môi 
trường rừng theo mẫu số 10 và mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này. 

 
Chương IV 

XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐỂ CHI TRẢ  
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

 
Điều 12. Căn cứ xác định diện tích rừng 
1. Kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng. 
2. Kết quả theo dõi diễn biến rừng. 
3. Bản đồ dùng để xác định diện tích rừng trong lưu vực quy định tại Thông tư 

số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu 
vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (sau đây viết chung là Thông tư số 
60/2012/TT-BNNPTNT). 

4. Kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm trước liền kề. 
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Điều 13. Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng 

1. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm, 
Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp xã 
cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ 
chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên cơ sở 
chồng xếp bản đồ kiểm kê rừng cấp xã với bản đồ dùng để xác định diện tích rừng 
trong lưu vực quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT. 

2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm 
lâm, chủ rừng là tổ chức xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên cơ 
sở chồng xếp bản đồ kiểm kê rừng của chủ rừng là tổ chức với bản đồ diện tích 
rừng trong lưu vực quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT. 

3. Chi phí xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng được sử dụng từ 
nguồn kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, của chủ rừng 
là tổ chức hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 14. Xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng 
của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã, 
các tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng 

1. Trước ngày 31 tháng 12, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh chủ trì, 
phối hợp với Hạt Kiểm lâm xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi 
trường rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, Ủy ban nhân dân 
cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng 
trên cơ sở cập nhật bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng từ kết quả theo dõi diễn 
biến rừng hàng năm. Trường hợp chưa có kết quả theo dõi diễn biến rừng cả năm, 
thì sử dụng số liệu, bản đồ được cập nhật đến hết Quý III của năm đó.  

2. Trước ngày 15 tháng 01 năm sau, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 
phối hợp với Hạt Kiểm lâm kiểm tra, xác minh diện tích rừng được chi trả dịch vụ 
môi trường rừng đối với trường hợp có kiến nghị.  

3. Trước ngày 25 tháng 01 năm sau, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 
tổng hợp diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng của hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội 
được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo mẫu số 12 ban hành kèm theo 
Thông tư này làm cơ sở thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.  
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4. Chi phí xác định diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng được sử dụng 
từ nguồn kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển cấp tỉnh hoặc nguồn kinh 
phí hợp pháp khác. 

Điều 15. Xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng 
của chủ rừng là tổ chức 

1. Trước ngày 31 tháng 12, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh chủ trì, 
phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi 
trường rừng cho chủ rừng là tổ chức trên cơ sở cập nhật bản đồ chi trả dịch vụ môi 
trường rừng từ kết quả theo dõi diễn biến rừng. Trường hợp chưa có kết quả theo 
dõi diễn biến rừng cả năm, thì sử dụng số liệu, bản đồ được cập nhật đến hết Quý III 
của năm đó.  

2. Trước ngày 15 tháng 01 năm sau, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 
phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, xác minh diện tích rừng được chi trả dịch 
vụ môi trường rừng đối với trường hợp có kiến nghị.  

3. Trước ngày 25 tháng 01 năm sau, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 
tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng là tổ 
chức theo mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư này làm cơ sở thanh toán tiền 
chi trả dịch vụ môi trường rừng.  

4. Chi phí xác định diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng được sử dụng 
từ nguồn kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển cấp tỉnh, của chủ rừng là 
tổ chức hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

 
Chương V 

MIỄN, GIẢM TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 
 
Điều 16. Trường hợp miễn, giảm 

Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng được miễn, giảm trong trường hợp: 

1. Thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, động đất, bão lụt, lũ quét, lốc, sóng thần, lở 
đất xảy ra, làm thiệt hại trực tiếp đến vốn, tài sản dẫn tới mất khả năng hoặc phải 
ngừng hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh và không thuộc đối tượng bắt 
buộc phải mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật. 
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2. Mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích không 
còn tài sản để trả hoặc không có người thừa kế hoặc người thừa kế thực sự không 
có khả năng trả nợ thay cho cá nhân đó. 

3. Có quyết định giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật, không còn 
vốn, tài sản để chi trả nợ cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 

Điều 17. Mức miễn, giảm  

1. Tổ chức, cá nhân được miễn 100% số tiền chi trả tiền dịch vụ môi trường 
rừng trong trường hợp mức độ rủi ro thiệt hại về vốn và tài sản của bên chi trả dịch 
vụ môi trường rừng từ 70% đến 100% so với tổng tài sản hoặc phương án sản xuất, 
kinh doanh. 

2. Tổ chức, cá nhân được giảm tối đa 50% số tiền chi trả tiền dịch vụ môi 
trường rừng trong trường hợp mức độ rủi ro thiệt hại về vốn và tài sản của bên chi 
trả dịch vụ môi trường rừng từ 40% đến dưới 70% so với tổng tài sản hoặc phương 
án sản xuất, kinh doanh. 

Điều 18. Hồ sơ và trình tự miễn, giảm  

1. Hồ sơ miễn, giảm 

Khi xảy ra rủi ro bất khả kháng tại Điều 16 Thông tư này, bên sử dụng dịch vụ 
môi trường rừng lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng 
gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với bên sử dụng dịch vụ môi 
trường rừng trong lưu vực nằm trên địa giới hành chính của một tỉnh) hoặc Tổng 
cục Lâm nghiệp (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực nằm 
trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên). Hồ sơ miễn, giảm gồm: 

a) Văn bản đề nghị miễn, giảm của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, 
trong đó nêu rõ nguyên nhân, nội dung rủi ro bất khả kháng; mức độ thiệt hại về 
vốn và tài sản; nội dung đề nghị miễn, giảm; thời gian đề nghị miễn, giảm; 

b) Bản sao chụp quyết định của tòa án trong trường hợp mất năng lực hành vi 
dân sự; bản sao chụp giấy chứng tử, chứng nhận mất tích trong trường hợp chết 
hoặc mất tích đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng là cá nhân; 

c) Bản kê tổn thất, thiệt hại về vốn và tài sản đối với bên sử dụng dịch vụ môi 
trường rừng là tổ chức. 
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2. Trình tự miễn, giảm 

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trong vòng 1/2 ngày làm việc kể từ thời điểm 
nhận hồ sơ, bên nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính 
hợp lệ của hồ sơ; 

b) Đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện hoặc qua mạng, trong vòng 02 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bên nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho 
bên nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ; 

c) Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị miễn, giảm 
hợp lệ, bên nhận hồ sơ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra xác minh; 

d) Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có quyết định thành lập, Đoàn kiểm 
tra phải tiến hành kiểm tra, xác minh. Trong vòng 07 ngày làm việc sau khi kết 
thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra hoàn thành biên bản kiểm tra gửi Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn hoặc Tổng cục Lâm nghiệp; 

đ) Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản kiểm tra, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành báo cáo gửi Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định miễn, giảm đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường 
rừng trong lưu vực nằm trên địa giới hành chính của một tỉnh; Tổng cục Lâm 
nghiệp hoàn thành báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định 
miễn, giảm đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong lưu 
vực nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên; 

e) Quyết định miễn, giảm được gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức, cá 
nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng để thực hiện. 

 
Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 19. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  

1. Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát Quỹ Bảo vệ và 
phát triển rừng Việt Nam về ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, 
lập kế hoạch và dự toán thu, chi; tình hình thu, chi và điều phối tiền dịch vụ môi 
trường rừng. 
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2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam  

a) Xác định diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng và ký hợp đồng ủy 
thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với các bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng 
có lưu vực nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên; tiếp nhận và điều phối 
số tiền cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; 

b) Hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ quan, 
đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi 
trường rừng; 

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh về ký 
hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, lập kế hoạch và dự toán thu, chi; 
tình hình thu, chi và trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng; 

d) Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 
toàn quốc của năm trước, báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trước ngày 15 tháng 6 hàng năm. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn cấp 
tỉnh thực hiện Thông tư này, cụ thể: 

a) Xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; xác định diện tích được chi 
trả dịch vụ môi trường rừng; lập kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng; 
thực hiện miễn giảm tiền dịch vụ môi trường rừng; 

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh về ký 
hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, lập kế hoạch và dự toán thu, chi; 
tình hình thu, chi và trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 

4. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh  

a) Chủ trì xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng; chủ trì xác định 
diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng; ký hợp đồng với bên sử dụng dịch 
vụ môi trường rừng đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu 
vực nằm trên địa giới hành chính của tỉnh; tiếp nhận tiền, chi trả cho bên cung ứng 
dịch vụ môi trường rừng; 

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát chủ rừng là tổ chức, Quỹ Bảo vệ và phát triển 
rừng cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã có cung ứng dịch vụ môi trường; 
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c) Báo cáo kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của 
năm trước theo mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Quỹ Bảo vệ và 
phát triển rừng Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, 
Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm sau. 

5. Các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã 
hội đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng 
dân cư thôn có hoạt động liên quan đến việc cung ứng, sử dụng và chi trả tiền dịch 
vụ môi trường rừng. 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.  

2. Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi 
trả dịch vụ môi trường rừng; Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 5 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình 
tự, thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; Thông tư 
liên tịch số 62/2012/TTLT/BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của liên 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản 
lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; Điều 4 Thông tư số 
20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 
38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 
80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có 
liên quan phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, 
giải quyết./. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Hà Công Tuấn 
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Mẫu số 01. Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng 
(Kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

Số:.........../HĐUT-DVMTR/20... 

Căn cứ:  
- Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính 

sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 
năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; 

- Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy 
sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo 
vệ rừng và quản lý lâm sản; 

- Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ 
Bảo vệ và phát triển rừng; 

- Thông tư số..../2017/TT-BNNPTNT ngày.... tháng..... năm 2017 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả 
dịch vụ môi trường rừng. 

Hôm nay, ngày.... tháng...... năm 20... tại............., chúng tôi gồm: 
1. Bên A - Bên ủy thác: (Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng)  
Đại diện: Ông/Bà:................................................. Chức vụ: .......................................... 
Địa chỉ: ............................................................................................................................ 
Điện thoại:........................................................... Fax..................................................... 
Tài khoản số: ................................................................................................................... 
Tại: .................................................................................................................................. 
Mã số thuế:...................................................................................................................... 
2. Bên B - Bên nhận ủy thác: (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng...............) 
Đại diện: Ông/Bà:................................................ Chức vụ: ........................................... 
Địa chỉ: ............................................................................................................................ 
Điện thoại:................................................................. Fax............................................... 
Tài khoản số: ................................................................................................................... 
Tại: .................................................................................................................................. 
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Hai bên cùng nhau thống nhất ký Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng 
với các điều, khoản như sau: 

Điều 1. Nội dung hợp đồng 
1. Bên A ủy thác cho bên B trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng 

dịch vụ môi trường rừng cho cơ sở...................................... (tên cơ sở sử dụng dịch vụ). 
2. Thời gian và số tiền chi trả: 
- Thời gian chi trả: từ ngày 01/01/2011 (đối với những trường hợp bên sử dụng dịch 

vụ môi trường rừng hoạt động sau ngày 01/01/2011 thời điểm chi trả được tính từ ngày 
có hoạt động sản xuất kinh doanh); 

- Mức chi trả và xác định số tiền phải chi trả theo quy định tại Nghị định số 
99/2010/NĐ-CP và Nghị định số 147/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Kê khai, phương thức và thời hạn chi trả:  
a) Kê khai:  
- Trước ngày 15/10 hàng năm, bên A gửi đăng ký kế hoạch nộp tiền chi trả dịch vụ 

môi trường rừng của năm tiếp theo cho bên B theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông 
tư số.../2017/TT-BNNPTNT.  

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, bên A lập bản kê nộp tiền chi trả dịch 
vụ môi trường rừng gửi cho bên B theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 
số.../2017/TT-BNNPTNT.  

- Chậm nhất 50 ngày kể từ ngày kết thúc năm, bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng 
tổng hợp tình hình nộp tiền dịch vụ môi trường rừng gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 
theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số.../2017/TT-BNNPTNT. 

b) Phương thức chi trả: bên A chuyển khoản số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 
vào tài khoản của bên B. 

c) Thời hạn chi trả:  
- Bên A nộp tiền cho bên B theo từng quý, thời gian nộp tiền chậm nhất là 20 ngày 

kể từ ngày kết thúc quý đối với Quý I, II, III; 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý đối với 
Quý IV. 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ  
1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:  
Quyền và nghĩa vụ của bên A được quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP 

và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP. 
2. Quyền và nghĩa vụ của bên B: 
a) Quyền hạn 
- Đại diện bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng và nhận tiền ủy thác 

chi trả dịch vụ môi trường rừng của bên A; 
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- Được quyền yêu cầu bên A thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đầy 
đủ và đúng thời hạn. 

b) Nghĩa vụ: 
- Thực hiện việc chi trả ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng 

dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Nghị định 
số 147/2016/NĐ-CP (đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh) hoặc thực hiện điều 
phối số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ cấp tỉnh theo diện tích lưu vực của 
từng tỉnh (đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam); 

- Thông báo cho bên A tình hình thực hiện chi trả ủy thác; 
Điều 3. Thời hạn của hợp đồng 
Hợp đồng này là hợp đồng không thời hạn, trừ trường hợp có sự thay đổi của chính 

sách Nhà nước. 
Điều 4. Trường hợp bất khả kháng 
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Điều 5. Giải quyết tranh chấp 
1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu xảy ra tranh chấp, các bên sẽ cùng 

nhau tiến hành giải quyết qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được 
một trong hai bên có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền là căn cứ để giải quyết tranh chấp.  

2. Trường hợp một trong hai bên không chấp nhận Quyết định của cơ quan thẩm 
quyền thì trong vòng 15 ngày sau khi nhận được Quyết định có quyền khởi kiện ra Tòa 
án hành chính hoặc Tòa án kinh tế để giải quyết nhưng phải thông báo cho bên kia biết 
trước khi khởi kiện. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng các bên có nghĩa vụ 
phải thi hành. 

Điều 6. Điều khoản cuối cùng 
1. Hai bên thống nhất thông qua tất cả các điều khoản trên của bản Hợp đồng, cam 

kết thực hiện tốt các thỏa thuận trong bản hợp đồng này và các quy định tại Nghị định số 
99/2010/NĐ-CP, Nghị định số 147/2016/NĐ-CP, Nghị định số 41/2017/NĐ-CP và các 
văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 05 bản tiếng Việt, mỗi 
bản có...... trang. Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản, 01 bản được gửi Tổng cục Lâm 
nghiệp/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, giám sát thực hiện./. 

 
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Mẫu số 05. Thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng điều phối cho Quỹ Bảo vệ  
và phát triển rừng tỉnh 

(Kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỪNG VIỆT NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:    /TB-VNFF-BĐH 
V/v thông báo số tiền DVMTR dự 

kiến điều phối cho năm..... 

 Hà Nội, ngày...... tháng..... năm 20... 

Kính gửi: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.................... 
Căn cứ:............................................................................................................................  

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng 
năm....... dự kiến điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh như sau: 

TT Bên sử dụng DVMTR 

Diện tích 
rừng cung 

ứng DVMTR 
(ha) 

Số tiền chi trả 
cho 01 ha 

rừng 
(đồng/ha) 

Số tiền điều 
phối (đồng) 

Ghi 
chú 

[1] [2] [3] [4] [5=3*4] [6] 
I Cơ sở sản xuất thủy điện     
 ..........................     

II Cơ sở sản xuất và cung 
cấp nước sạch 

    

 ..........................     
III ..................................     

 Tổng cộng     

Số tiền (bằng chữ:........................................................................................................)  
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
BỘ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 31/2017/TT-BTTTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017 

THÔNG TƯ 
Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin 

 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng 
công nghệ cao; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm 
an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
về Chính phủ điện tử; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định hoạt 
động giám sát an toàn hệ thống thông tin. 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin (sau 
đây gọi tắt là giám sát) trên toàn quốc, không bao gồm các hệ thống thông tin do 
Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trực 
tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động giám sát trên toàn quốc. 

 
Chương II 

GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN 
 

Điều 3. Nguyên tắc giám sát 

1. Đảm bảo được thực hiện thường xuyên, liên tục.  

2. Chủ động, tập trung theo dõi, phân tích, phòng ngừa để kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng. 

3. Đảm bảo hoạt động ổn định, bí mật thông tin được cung cấp, trao đổi trong 
quá trình giám sát. 

4. Có sự điều phối, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hoạt động giám sát của Bộ 
Thông tin và Truyền thông và hoạt động giám sát của chủ quản hệ thống thông tin; 
từng bước xây dựng khả năng liên thông giữa hệ thống giám sát của Bộ Thông tin 
và Truyền thông và hệ thống giám sát của chủ quản hệ thống thông tin trên phạm 
vi toàn quốc. 

Điều 4. Phương thức giám sát 

1. Giám sát được thực hiện qua phương thức giám sát trực tiếp hoặc phương 
thức giám sát gián tiếp. Chủ quản hệ thống thông tin có thể trực tiếp triển khai 
hoặc thuê dịch vụ giám sát. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào năng lực, tình 
hình và nguồn lực thực tế chủ quản hệ thống thông tin đề nghị các đơn vị chức 
năng liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ giám sát phù hợp với 
nguồn lực thực tế.  
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2. Giám sát trực tiếp là hoạt động giám sát được tiến hành bằng cách đặt các 
thiết bị có chức năng phân tích luồng dữ liệu (quan trắc), thu nhận trực tiếp thông 
tin nhật ký, cảnh báo hệ thống được giám sát để phát hiện ra các dấu hiệu tấn công, 
rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng. Giám sát trực tiếp bao gồm các hoạt động sau: 

a) Phân tích, thu thập các thông tin an toàn thông tin mạng: 

- Phân tích, quan trắc an toàn thông tin mạng trên đường truyền mạng/luồng 
thông tin tại các cổng kết nối Internet bằng các công cụ có khả năng phân tích 
đường truyền mạng để phát hiện tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng như 
thiết bị phát hiện/ngăn ngừa tấn công phù hợp với đối tượng được giám sát (ví dụ: 
IDS/IPS/Web Firewall v.v...); 

- Thu thập nhật ký (log file), cảnh báo an toàn thông tin mạng phản ánh hoạt 
động các ứng dụng, hệ thống thông tin, thiết bị an toàn thông tin; 

b) Tổng hợp, đồng bộ, xác minh và xử lý các thông tin an toàn thông tin mạng 
để phát hiện ra các tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng hoặc loại bỏ các 
thông tin không chính xác. 

3. Giám sát gián tiếp là hoạt động giám sát thực hiện các kỹ thuật thu thập 
thông tin từ các nguồn thông tin có liên quan; kiểm tra, rà soát đối tượng cần giám 
sát để phát hiện tình trạng hoạt động, khả năng đáp ứng và kết hợp với một số yếu 
tố khác có liên quan để phân tích nhằm phát hiện ra các tấn công, rủi ro, sự cố an 
toàn thông tin mạng. Giám sát gián tiếp bao gồm các hoạt động sau: 

a) Thu thập, phân tích, xác minh các thông tin về tấn công, rủi ro, sự cố an 
toàn thông tin mạng liên quan đến đối tượng giám sát từ các nguồn thông tin có 
liên quan; 

b) Kiểm tra, rà soát từ xa hoặc trực tiếp các đối tượng được giám sát để đánh 
giá tình trạng, phát hiện tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng có khả năng 
bị khai thác, tấn công, gây hại. 

Điều 5. Yêu cầu giám sát trực tiếp đối với chủ quản hệ thống thông tin 

Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm chủ động thực hiện giám sát theo 
quy định hiện hành. Đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, hoạt động giám 
sát của chủ quản hệ thống thông tin cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây: 

1. Thành phần giám sát trung tâm của chủ quản hệ thống thông tin cần đáp ứng 
các yêu cầu sau: 
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a) Cung cấp đầy đủ các tính năng thu thập và tổng hợp các thông tin an toàn 
thông tin mạng; 

b) Phân tích các thông tin thu thập để phát hiện và cảnh báo tấn công, rủi ro, sự 
cố an toàn thông tin mạng có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động hệ thống hoặc khả 
năng cung cấp các dịch vụ và hệ thống thông tin được giám sát; 

c) Cung cấp giao diện thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát liên tục của cán bộ 
giám sát; 

d) Thực hiện thu thập và phân tích các thông tin đầu vào tối thiểu sau đây: nhật 
ký máy chủ web (web server) với các ứng dụng web (ví dụ: cổng thông tin điện tử, 
dịch vụ công trực tuyến v.v...); cảnh báo/nhật ký của thiết bị quan trắc cơ sở; cảnh 
báo/nhật ký của thiết bị tường lửa được thiết lập bảo vệ luồng kết nối mạng 
Internet liên quan đến các đối tượng cần giám sát; 

e) Năng lực xử lý thành phần giám sát trung tâm của chủ quản hệ thống thông 
tin cần phù hợp với khối lượng, định dạng và có khả năng phân tích thông tin an 
toàn thông tin mạng thu thập từ các hệ thống được giám sát. 

2. Thu thập thông tin an toàn thông tin mạng và quan trắc cơ sở cần đáp ứng 
các yêu cầu sau: 

a) Thực hiện thu thập thông tin an toàn thông tin mạng từ nhật ký và cảnh báo 
của các phần mềm/thiết bị liên quan đến đối tượng cần giám sát để cung cấp cho 
thành phần giám sát trung tâm của chủ quản hệ thống thông tin hoặc theo yêu cầu 
của cơ quan chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Các thông tin an toàn 
thông tin mạng tối thiểu cần thu thập và cung cấp bao gồm: nhật ký máy chủ web 
(web server) của các ứng dụng web (ví dụ: cổng thông tin điện tử, dịch vụ công 
trực tuyến v.v...); cảnh báo/nhật ký của thiết bị quan trắc cơ sở; cảnh báo/nhật ký 
của thiết bị tường lửa được thiết lập bảo vệ luồng kết nối mạng Internet liên quan 
đến các đối tượng cần giám sát; 

b) Các thiết bị quan trắc cơ sở đảm bảo các chức năng phát hiện tấn công, rủi 
ro, sự cố an toàn thông tin mạng; cần được thiết lập để đảm bảo khả năng giám sát 
bao phủ được tất cả các đường kết nối mạng Internet của đối tượng cần giám sát; 

c) Thiết bị quan trắc cần đáp ứng tối thiểu các chức năng phát hiện, tạo lập luật 
phát hiện tấn công riêng dựa trên các thông tin như: địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP 
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đích, địa chỉ cổng nguồn, địa chỉ cổng đích, các đoạn dữ liệu đặc biệt trong gói tin 
được truyền qua. Đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước tự triển khai thiết bị quan 
trắc cơ sở, ưu tiên sử dụng các thiết bị phát hiện tấn công đã có (ví dụ: IDS, IPS, 
tường lửa Web, v.v...) để kết hợp làm thiết bị quan trắc cơ sở;  

d) Đối với các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử sử dụng giao thức 
có mã hóa (ví dụ: https), cần có phương án kỹ thuật đảm bảo thiết bị quan trắc an 
toàn thông tin mạng có được đầy đủ thông tin để có thể phát hiện được các tấn 
công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng; 

e) Thiết lập, kết nối các thiết bị quan trắc cơ sở với hệ thống giám sát của Bộ 
Thông tin và Truyền thông theo hướng dẫn và yêu cầu của cơ quan chức năng. 

3. Nội dung thực hiện giám sát: 

a) Theo dõi, trực giám sát liên tục, lập báo cáo hàng ngày, đảm bảo hệ thống 
giám sát của chủ quản hệ thống thông tin hoạt động và thu thập thông tin ổn định; 
liên tục; 

b) Xây dựng và ban hành các quy chế giám sát an toàn thông tin mạng, trong 
đó quy định cụ thể về thời hạn định kỳ thống kê kết quả xử lý, lập báo cáo; 

c) Theo dõi, vận hành các thiết bị quan trắc cơ sở đảm bảo ổn định, liên tục, 
điều chỉnh kịp thời khi có các thay đổi và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ 
Thông tin và Truyền thông để đảm bảo hiệu quả giám sát; 

d) Lập báo cáo kết quả giám sát hàng tuần để báo cáo chủ quản hệ thống thông 
tin, nội dung báo cáo tuần bao gồm đầy đủ các thông tin sau: thời gian giám sát; 
danh mục đối tượng bị tấn công cần chú ý (địa chỉ IP, mô tả dịch vụ cung cấp, thời 
điểm bị tấn công); kỹ thuật tấn công đã phát hiện được và chứng cứ liên quan; các 
đối tượng thực hiện tấn công; các thay đổi trong hệ thống được giám sát và hệ 
thống giám sát; v.v..; 

đ) Tiến hành phân loại nguy cơ, rủi ro, sự cố toàn thông tin mạng tùy theo tình 
hình cụ thể; 

e) Định kỳ thống kê kết quả xử lý nguy cơ, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng 
để phục vụ công tác lưu trữ, báo cáo; 

g) Trong trường hợp chủ quản hệ thống thông tin đề nghị đơn vị chức năng của 
Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện giám sát cơ sở hoặc hệ thống thuộc trách 
nhiệm giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ quản hệ thống thông tin có 
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trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin về hệ thống thông tin cần giám sát và 
mô tả phương án kỹ thuật triển khai hệ thống giám sát của chủ quản hệ thống 
thông tin cho Bộ Thông tin và Truyền thông theo mẫu phiếu cung cấp thông tin tại 
Phụ lục 1, trong đó có các thông tin:  

- Mô tả đối tượng được giám sát, bao gồm các thông tin cơ bản sau đây: địa 
chỉ IP, tên miền, dịch vụ cung cấp, tên và phiên bản hệ điều hành, phần mềm 
ứng dụng web; 

- Vị trí đặt hệ thống giám sát của chủ quản hệ thống thông tin, dung lượng các 
đường truyền kết nối vào đối tượng giám sát của chủ quản hệ thống thông tin, các 
thông tin dự kiến thu thập và giao thức thu thập, ví dụ cảnh báo của IDS, nhật ký 
tường lửa (log firewall), nhật ký máy chủ web (log web server), v.v....; 

h) Năng lực lưu trữ thông tin giám sát tối thiểu đạt mức trung bình 30 ngày 
hoạt động trong điều kiện bình thường; 

i) Cung cấp thông tin giám sát theo định kỳ hoặc đột xuất có yêu cầu của Bộ 
Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật; 

k) Báo cáo hoạt động giám sát của chủ quản hệ thống thông tin định kỳ 06 
tháng theo mẫu tại Phụ lục 2. 

Điều 6. Hoạt động giám sát của doanh nghiệp  

Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng có trách nhiệm: 

1. Phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin trong việc giám sát theo yêu cầu 
của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Cung cấp các thông tin về hạ tầng, kỹ thuật, hệ thống mạng và thực hiện các 
hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ cho hoạt 
động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 
05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 7. Đầu mối giám sát, cảnh báo 

1. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm cử cá nhân hoặc bộ phận làm 
đầu mối giám sát, cảnh báo an toàn thông tin mạng để phối hợp với đơn vị chức 
năng của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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2. Đầu mối giám sát phải đảm bảo khả năng cung cấp, tiếp nhận thông tin kịp 
thời, liên tục. Đầu mối giám sát có chức năng thực hiện hoạt động giám sát trong 
phạm vi hệ thống thông tin của mình. 

3. Đầu mối giám sát thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin theo một hay đồng 
thời nhiều cách như công văn, thư điện tử, điện thoại, fax, hoặc trao đổi trên một 
phần mềm trao đổi thông tin chuyên biệt nhằm đảm bảo thông tin được bảo mật.  

4. Thông tin đầu mối giám sát bao gồm: Họ tên cá nhân, tên bộ phận, chức 
vụ, địa chỉ, số điện thoại (cố định và di động), địa chỉ thư điện tử, chữ ký số 
(nếu đã có). 

Điều 8. Trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin 

1. Khuyến khích các đầu mối giám sát trao đổi, cung cấp thông tin cho nhau 
nhằm mục đích phối hợp trong công tác giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố và tăng 
tính chủ động đối phó với các nguy cơ, mối đe dọa, phương thức, thủ đoạn tấn 
công an toàn thông tin mạng của tổ chức, cá nhân. 

2. Các thông tin cần chia sẻ, cung cấp và trao đổi bao gồm các thông tin về tấn 
công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng; các phương thức, thủ đoạn, nguồn gốc 
tấn công; các tác động, ảnh hưởng do sự cố gây ra; biện pháp quản lý, kỹ thuật để 
xử lý, khắc phục. 

3. Nguyên tắc trao đổi, cung cấp thông tin 

a) Kịp thời, chính xác và áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để 
bảo mật thông tin trao đổi;  

b) Chủ động xác minh thông tin trao đổi nhằm đảm bảo tính xác thực của 
thông tin; 

c) Sử dụng một hoặc đồng thời nhiều hình thức trao đổi thông tin như website, 
công văn, thư điện tử, tin nhắn, điện thoại, fax; 

d) Khi cung cấp, trao đổi thông tin với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và 
Truyền thông cần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Điều 9. Hoạt động nâng cao năng lực giám sát 

1. Tổ chức giao ban, hội thảo định kỳ về hoạt động giám sát.  

2. Bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao năng lực giám sát. 
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3. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động giám sát, cảnh báo của các bộ 
phận chuyên trách về an toàn thông tin mạng. 

4. Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố. 

5. Nghiên cứu, xây dựng các công cụ hỗ trợ hoạt động phối hợp, trao đổi thông 
tin trong công tác giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố. 

6. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ giám sát, phân tích, cảnh báo chuyên sâu 
cho từng đối tượng giám sát cụ thể. 

7. Thúc đẩy xây dựng các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương giữa bộ 
phận chuyên trách về an toàn thông tin mạng nhằm nâng cao năng lực giám sát, 
cảnh báo. 

8. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác giám sát, cảnh báo, ứng cứu 
sự cố. 

 
Chương III 

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Điều 10. Mô hình giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông 

1. Hoạt động giám sát trung tâm:  

a) Là việc thu thập, theo dõi, phát hiện, phân tích, xử lý, báo cáo, thu thập 
chứng cứ về các dấu hiệu tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng dựa trên 
các dữ liệu/thông tin an toàn thông tin mạng được thu thập bởi giám sát trực tiếp 
thông qua các hệ thống quan trắc cơ sở hoặc giám sát gián tiếp, đồng thời thực 
hiện việc lưu trữ các dữ liệu thu thập được dưới dạng sự kiện và quản lý tập trung 
các hệ thống quan trắc cơ sở; 

b) Được thực hiện thông qua các Hệ thống giám sát các sự cố an toàn mạng và 
Hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam do các đơn vị chức năng của Bộ 
Thông tin và Truyền thông quản lý và vận hành trên nguyên tắc chia sẻ dữ liệu, 
hoạt động liên thông để nâng cao hiệu quả giám sát. 

2. Hệ thống quan trắc cơ sở 

a) Là tập hợp các thiết bị, phần mềm có khả năng theo dõi, thu thập, phân tích, 
cung cấp thông tin nhật ký, trạng thái, cảnh báo cho hoạt động giám sát trung tâm 
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phục vụ cho việc phân tích, phát hiện các sự cố, điểm yếu, nguy cơ, lỗ hổng an 
toàn thông tin mạng; 

b) Được cung cấp các điều kiện kỹ thuật và vị trí đặt phù hợp cho việc hoạt 
động, thu thập dữ liệu từ đối tượng giám sát theo hướng dẫn của đơn vị chức năng 
của Bộ Thông tin và Truyền thông;  

c) Do đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp 
với chủ quản hệ thống thông tin xây dựng, thiết lập, quản lý và vận hành theo quy 
định pháp luật; 

d) Thiết bị/phần mềm thực hiện quan trắc cơ sở được thiết lập để kết nối và 
phục vụ cho hoạt động giám sát trung tâm dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật hoặc hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Điều 11. Hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông  

1. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện giám sát hệ thống, dịch vụ công 
nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử. 

2. Theo đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin, Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổ chức thực hiện giám sát đối với hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực quan 
trọng cần ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin mạng phù hợp với nguồn lực thực tế. 

3. Hoạt động giám sát trung tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo 
có khả năng tiếp nhận, phân tích thông tin giám sát thu thập được từ hệ thống quan 
trắc cơ sở và các thiết bị, hệ thống phục vụ giám sát gián tiếp.  

4. Hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: 

a) Lựa chọn, quản lý, cập nhật danh sách đối tượng giám sát quy định tại 
Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan; 

b) Theo dõi, trực trung tâm giám sát, lập báo cáo phân tích giám sát; kiểm tra, 
đôn đốc công tác theo dõi, trực giám sát; 

c) Tổng hợp, lưu trữ, phân tích, phân loại thông tin, dữ liệu thu thập được từ 
các hệ thống quan trắc cơ sở, các thiết bị, hệ thống phục vụ giám sát gián tiếp và 
các nguồn thông tin khác;  

d) Thực hiện kiểm tra, phân tích chứng cứ, dữ liệu để phát hiện các dấu hiệu 
bất thường, nguy cơ mất an toàn thông tin mạng. Trong trường hợp chưa xác minh 
rõ nguy cơ, sự cố xảy ra, thực hiện các giải pháp bổ sung nhằm thu thập thêm các 
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thông tin, dữ liệu cần thiết để tăng tính chính xác của kết quả phân tích và thông 
tin cảnh báo; 

đ) Tiến hành điều tra, xác minh nhằm xác định nguy cơ, sự cố xảy ra đối 
với các đối tượng giám sát. Phân tích, phân loại tấn công, rủi ro, sự cố an toàn 
thông tin mạng tùy theo tình hình cụ thể. Cảnh báo cho bộ phận phụ trách về 
an toàn thông tin mạng, đơn vị vận hành hệ thống thông tin, chủ quản hệ thống 
thông tin khi phát hiện các tấn công, rủi ro, sự cố xảy ra đối với đối tượng 
giám sát; 

e) Hướng dẫn việc triển khai giám sát của chủ quản hệ thống thông tin; tổ 
chức thiết lập và hướng dẫn kết nối từ hệ thống giám sát của chủ quản hệ thống 
thông tin đến các hệ thống phục vụ giám sát trung tâm của Bộ Thông tin và 
truyền thông. Bảo mật dữ liệu an toàn thông tin mạng trong quá trình thu thập 
và phân tích; 

g) Định kỳ thống kê kết quả giám sát, tình hình cảnh báo và xử lý tấn công, rủi 
ro, sự cố an toàn thông tin mạng để phục vụ công tác lưu trữ, báo cáo; 

h) Hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống thông tin, chủ quản hệ thống 
thông tin thực hiện ứng cứu, xử lý các tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin 
mạng trong trường hợp cần thiết; 

i) Hỗ trợ một số đơn vị vận hành hệ thống thông tin, chủ quản hệ thống thông 
tin thiết lập hệ thống quan trắc cơ sở phù hợp với nguồn lực thực tế; 

k) Các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông hàng năm lập dự 
toán và phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ giám sát từ nguồn ngân 
sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và 
hướng dẫn của cơ quan chức năng để trình Bộ trưởng hoặc trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.  

 
Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
  
Điều 12. Cục An toàn thông tin 

1. Quản lý và vận hành Hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam để 
thực hiện hoạt động giám sát trung tâm.  
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2. Tổng hợp kết quả giám sát và các thông tin, số liệu về an toàn thông tin 
mạng phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin. 

3. Đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu cơ bản về bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin và giám sát theo quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông 
tin theo cấp độ. 

4. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm VNCERT nghiên cứu xây dựng tiêu chí kỹ 
thuật và hướng dẫn chi tiết việc kết nối giữa Hệ thống quan trắc cơ sở và Hệ thống 
xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành. 

5. Phối hợp hoặc chủ trì giám sát các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực quan 
trọng cần ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin mạng theo đề nghị của chủ quản hệ 
thống thông tin. 

Điều 13. Trung tâm VNCERT 

1. Quản lý và vận hành Hệ thống giám sát các sự cố an toàn mạng để thực hiện 
hoạt động giám sát trung tâm.  

2. Tổng hợp kết quả giám sát và các thông tin, số liệu về an toàn thông tin 
mạng phục vụ công tác điều phối, ứng cứu sự cố. 

3. Chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin xây dựng hướng dẫn quy trình 
giám sát; tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao năng lực giám sát; đôn đốc, 
theo dõi, kiểm tra hoạt động giám sát, cảnh báo an toàn thông tin mạng theo phân 
công của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.  

4. Chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin nghiên cứu xây dựng tiêu chí kỹ 
thuật và hướng dẫn chi tiết việc kết nối giữa hệ thống quan trắc cơ sở và Hệ thống 
giám sát các sự cố an toàn mạng trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành. 

5. Chủ trì thực hiện giám sát, cảnh báo an toàn thông tin mạng đối với các 
hệ thống thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử. 
Phối hợp hoặc chủ trì giám sát các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực quan trọng 
cần ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin mạng theo đề nghị của chủ quản hệ thống 
thông tin. 

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát, cảnh báo an toàn thông tin mạng quốc 
gia và thống kê các tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng. 
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Điều 14. Chủ quản các hệ thống thông tin 

1. Chỉ đạo thực hiện giám sát đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi 
quản lý, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông thực 
hiện giám sát theo quy định. 

2. Thực hiện theo các hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng 
của Bộ Thông tin và Truyền thông trong hoạt động giám sát. 

3. Cung cấp các thông tin về hoạt động giám sát theo yêu cầu của Bộ Thông 
tin và Truyền thông. 

4. Thực hiện báo cáo kết quả giám sát định kỳ 6 tháng theo mẫu tại Phụ lục 2 
hoặc khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

5. Chuẩn bị các cổng kết nối, giao diện kết nối dự phòng tại các điểm kết nối 
Internet theo các tiêu chí kỹ thuật đã quy định để thiết lập điểm giám sát của Bộ 
Thông tin và Truyền thông khi cần. 

6. Chủ quản hệ thống thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện 
giám sát có trách nhiệm: 

a) Xác định, lập danh sách các hệ thống, đối tượng cần thực hiện giám sát, và 
cung cấp các thông tin kỹ thuật liên quan của các hệ thống, đối tượng cần thực 
hiện giám sát gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; 

b) Tiến hành triển khai hệ thống giám sát của chủ quản hệ thống thông tin 
theo quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan; phối hợp 
cung cấp các thông tin về hạ tầng, hệ thống thông tin cần giám sát và thực hiện 
các hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 

c) Tổ chức đội ngũ tiếp nhận các cảnh báo và xử lý các tấn công, rủi ro, sự cố 
an toàn thông tin mạng theo cảnh báo, yêu cầu của các đơn vị chức năng của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; 

d) Định kỳ thống kê kết quả xử lý tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin 
mạng phụ vụ công tác lưu trữ, báo cáo. 

7. Hàng năm lập dự toán và phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
giám sát từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy 
định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng. 
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Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh tổ chức, cá nhân có 
liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn 
hoặc xem xét bổ sung và sửa đổi./. 

 
 BỘ TRƯỞNG 

 
Trương Minh Tuấn 
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Phụ lục 1: Mẫu Phiếu cung cấp thông tin phục vụ giám sát 
 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
TÊN ĐƠN VỊ 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
..........., ngày..... tháng..... năm 20..... 

  
PHIẾU CUNG CẤP/CẬP NHẬT THÔNG TIN 

VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CẦN THỰC HIỆN GIÁM SÁT AN TOÀN 
THÔNG TIN MẠNG 

 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

 
I. Thông tin về đơn vị vận hành và đầu mối cung cấp thông tin 
- Tên cơ quan/đơn vị quản lý vận hành hệ thống thông tin:................................. 
- Địa chỉ:............................................................................................................... 
- Tên người/đầu mối cung cấp thông tin:............................................................. 
- Chức danh:.......................................................................................................... 
- Số điện thoại:......................................................................................................  
- Email:.................................................................................................................. 

II. Các hệ thống thông tin cần giám sát 

A. Các hệ thống thông tin hiện có: 

 Cổng thông tin điện tử:..................................................................................... 

 Hệ thống dịch vụ công trực tuyến:.................................................................... 

 Hệ thống thư điện tử:........................................................................................ 

 Hệ thống quản lý văn bản điều hành:................................................................ 

 Hệ thống cơ sở dữ liệu:..................................................................................... 

 Hệ thống khác (ghi rõ):..................................................................................... 

B. Thông tin cụ thể các hệ thống thông tin cần giám sát 

1. Hệ thống thông tin thứ nhất: 

1.1. Tên hệ thống thông tin:.................................................................................. 

1.2. Mô tả tóm tắt chức năng, quy mô, phạm vi phục vụ của hệ thống thông tin: 

............................................................................................................................... 
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1.3. Cấp độ của hệ thống thông tin:...................................................................... 

1.4. Hệ thống thông tin được đặt tại: 

 Trung tâm dữ liệu của cơ quan, đơn vị, tại:................................................., 
được quản lý bởi (tên đơn vị quản lý, vận hành trung tâm dữ liệu):............. 

 Thuê hosting ngoài, tại Trung tâm dữ liệu của (tên đơn vị cung cấp dịch 
vụ hosting, trung tâm dữ liệu):....................................................................., 
tại (địa chỉ trung tâm dữ liệu):...................................................................... 

1.5. Tên miền, UPL của hệ thống thông tin:......................................................... 

1.6. Các (dải) địa chỉ IP Internet sử dụng trong hệ thống thông tin: 
.............................................................................................................................. 

1.7. Thiết bị hạ tầng mạng phục vụ cho hệ thống thông tin: 

 Switch (chủng loại, model):.......................................................................... 

 Router (chủng loại, model):.......................................................................... 

 IDS/IPS (Thiết bị phát hiện/ngăn chặn tấn công) (chủng loại, model):........ 

 Tường lửa, Firewall (chủng loại, model):..................................................... 

 Thiết bị mạng khác (chủng loại, model):...................................................... 

1.8. Các phần mềm nền tảng, phần mềm hệ thống, công cụ (PMNT), hệ điều 
hành (HĐH) sử dụng trong hệ thống thông tin  

 Các HĐH máy chủ:....................................................................................... 

 Các PMNT ứng dụng:................................................................................... 

 Các HĐH máy trạm:..................................................................................... 

 Các phần mềm nền tảng, hệ thống, công cụ, hệ điều hành khác (ghi rõ):.... 

1.9. Các thông tin kỹ thuật khác của hệ thống thông tin (ghi rõ): 

............................................................................................................................... 

1.10.  Giải pháp giám sát an toàn thông tin cho hệ thống thông tin:  

 Đã có (ghi rõ các thông tin dưới đây)      Chưa có 

a. Giám sát của chủ quản hệ thống thông tin:  

 Tự thực hiện.  

 Thuê dịch vụ (ghi rõ đơn vị cung cấp dịch vụ):................................................ 
- Hình thức giám sát (trực tiếp hay gián tiếp):..................................................... 
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- Mô tả công nghệ, kỹ thuật giám sát:................................................................... 

............................................................................................................................... 

- Khả năng phân tích số lượng sự kiện an toàn mạng/mỗi giây (EPS):....... EPS. 

- Dung lượng ổ cứng lưu trữ sự kiện an toàn mạng/ngày (GB/day):.... GB/Day. 

- Hệ thống giám sát có sử dụng các bộ luật xử lý tương quan:  Có;  Không. 

- Mức độ giám sát (Chọn các mức độ dưới đây): 

 Giám sát mức cơ bản (lớp mạng và vành đai): thực hiện giám sát đối với các 
thiết bị mạng như router, switch, tường lửa (firewall), IDS/IPS. 

 Giám sát mức lớp hệ điều hành: có thu thập và phân tích nhật ký của hệ điều hành.  

 Giám sát lớp ứng dụng: có thu thập, phân tích, giám sát nhật ký các dịch vụ ứng 
dụng (ví dụ: web; server mail server v.v...).  

 Giám sát lớp cơ sở dữ liệu: có thu thập, phân tích, giám sát nhật ký dịch vụ cơ 
sở dữ liệu. 

- Các thành phần của hệ thống giám sát (Chọn các thành phần dưới đây): 

 Thành phần quan trắc cơ sở (như các Sensor thu thập thông tin, thiết bị 
IDS/IPS, thiết bị Firewall...) 

 Thành phần thu thập/chuẩn hóa dữ liệu đã thu thập thông tin an toàn mạng 
(Connector) 

 Thành phần lưu trữ dữ liệu giám sát (Logger) 

 Thành phần phân tích, giám sát trung tâm (ESM) 

- Mô tả các thiết bị quan trắc cơ sở:...................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

b. Giải pháp giám sát khác (nếu có, ghi rõ đơn vị thực hiện, mô tả tóm tắt công 
nghệ, kỹ thuật giám sát):  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

c. Giám sát an toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho hệ thống 
thông tin:  

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông:  
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 Triển khai kết nối giám sát; 

 Chưa đề nghị thực hiện;  

 Khác.............................................................................................................. 

- Đề nghị hỗ trợ giám sát của chủ quản hệ thống thông tin:  

 Có (ghi rõ mong muốn giám sát trực tiếp/gián tiếp hoặc cả hai):............... 

 Không  

- Yêu cầu/Đề nghị khác:....................................................................................... 

............................................................................................................................... 

2. Hệ thống thông tin thứ hai: (ghi như hệ thống thông tin thứ nhất) 

............................................................................................................................... 

n. Hệ thống thông tin thứ n: (ghi như hệ thống thông tin thứ nhất) 

............................................................................................................................... 

III. Nhân lực thực hiện công tác giám sát an toàn thông tin (giám sát) 

1. Lãnh đạo chỉ đạo công tác giám sát của đơn vị (ghi rõ họ tên, chức vụ, điện 
thoại, email):............................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

2. Trưởng bộ phận giám sát của đơn vị (ghi rõ họ tên, chức vụ, điện thoại, 
email):.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

3. Danh sách cán bộ giám sát của đơn vị:  

TT Họ tên 
Đào tạo (bằng cấp 

chuyên môn) 
Chứng chỉ kỹ thuật, nghiệp 

vụ liên quan (nếu có) 
    
    

4. Kiến nghị của đơn vị đối với công tác giám sát:............................................... 
............................................................................................................................... 
 

Người điền phiếu 
(Ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, email) 

 Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 2: Mẫu báo cáo hoạt động giám sát của chủ quản hệ thống thông tin 
 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
TÊN ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 ............., ngày..... tháng..... năm..... 

  
BÁO CÁO 

ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ QUẢN HỆ THỐNG THÔNG TIN 
(từ ngày....... đến ngày.......) 

 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

 
I. Thông tin giám sát tổng hợp 

- Thời gian giám sát:... giờ... phút ngày... đến... giờ... phút ngày.... 
- Tổng số sự kiện an toàn thông tin thu thập được: 

- Tổng số sự kiện an toàn thông tin nguy hiểm mức cao: 
- Tình trạng an toàn thông tin: [Nghiêm trọng/Nguy Hiểm/Bình Thường/An toàn] 

- Số lượng các sự cố xảy ra:  

- Tóm tắt tình hình an toàn thông tin trong thời gian giám sát: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

II. Kết quả giám sát 

1. Danh sách kỹ thuật tấn công được phát hiện nhiều nhất (tối thiểu 05 kỹ thuật 
tấn công nhiều nhất) 

STT Kỹ thuật tấn công 
Số lượng cuộc 

tấn công 

1   
2   
3   
4   
5   
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2. Danh sách dịch vụ bị tấn công nhiều nhất (tối thiểu 05 dịch vụ bị tấn công 
nhiều nhất) 

STT Số cổng dịch vụ/địa chỉ IP Dịch vụ 
Số lượng cuộc 

tấn công 
1    
2    
3    
4    
5    

3. Danh sách địa chỉ IP bị tấn công nhiều nhất (tối thiểu 05 địa chỉ IP) 

STT Địa chỉ IP 
Mô tả về thiết bị/phần mềm có địa chỉ 

IP bị tấn công 
Số lượng 

cuộc tấn công
1  - Các dịch vụ cung cấp: 

1. Tên dịch vụ: 
+ Mã số cổng cung cấp dịch vụ: 
+ Giao thức hoạt động: 
+ Phần mềm, phiên bản cung cấp dịch vụ: 
+ Thời gian 
2. Tên dịch vụ:................................ 

 

2    
3    
4    
5    

4. Danh sách địa chỉ IP nguồn tấn công nhiều nhất từ trong nước (tối thiểu 
05 địa chỉ IP) 

STT Địa chỉ IP Số lượng cuộc tấn công 

1   
2   
3   
4   
5   
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5. Danh sách địa chỉ IP nguồn tấn công nhiều nhất từ nước ngoài (tối thiểu 05 
địa chỉ IP) 

STT Địa chỉ IP Số lượng cuộc tấn công 

1   
2   
3   
4   
5   

III. Các loại tấn công điển hình 

1. Các loại tấn công nguy hiểm nhất (tối thiểu 05):  

1.1. Kỹ thuật tấn công thứ 1: 

- Tên kỹ thuật tấn công:........................................................................................ 
- Mã hiệu quốc tế (nếu có):................................................................................... 
- Các đối tượng bị tấn công:.................................................................................. 
- Dấu hiệu nhận biết:............................................................................................. 
- Mô tả:.................................................................................................................. 
- Số lượng và thời gian xảy ra:.............................................................................. 
- Đánh giá mức độ nguy hiểm:............................................................................. 
- Ảnh hưởng:......................................................................................................... 
- Các biện pháp xử lý đã được triển khai:............................................................. 
- Tài liệu tham khảo:............................................................................................. 
- Ghi chú khác:...................................................................................................... 

1.2. Kỹ thuật tấn công thứ 2: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

1.3. Kỹ thuật tấn công thứ 3: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

1.4. Kỹ thuật tấn công thứ 4: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

1.5. Kỹ thuật tấn công thứ 5: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

............................................................................................................................... 

1.n. Kỹ thuật tấn công n:....................................................................................... 

2. Các loại tấn công diễn ra nhiều nhất (tối thiểu 05) 

2.1. Kỹ thuật tấn công thứ 1: 
- Tên kỹ thuật tấn công:........................................................................................ 
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- Mã hiệu quốc tế (nếu có):................................................................................... 
- Các đối tượng bị tấn công:.................................................................................. 
- Dấu hiệu nhận biết:............................................................................................. 
- Mô tả:.................................................................................................................. 
- Số lượng và thời gian xảy ra:.............................................................................. 
- Đánh giá mức độ nguy hiểm:............................................................................. 
- Ảnh hưởng:......................................................................................................... 
- Các biện pháp xử lý đã được triển khai:............................................................. 
- Tài liệu tham khảo:............................................................................................. 
- Ghi chú khác:...................................................................................................... 

2.2. Kỹ thuật tấn công thứ 2: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

2.3. Kỹ thuật tấn công thứ 3: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

2.4. Kỹ thuật tấn công thứ 4: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

2.5. Kỹ thuật tấn công thứ 5: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

............................................................................................................................... 

2.n. Kỹ thuật tấn công n:....................................................................................... 

3. Các loại tấn công mới xuất hiện (tối thiểu 05) 

3.1. Kỹ thuật tấn công thứ 1: 

- Tên kỹ thuật tấn công:........................................................................................ 
- Mã hiệu quốc tế (nếu có):................................................................................... 
- Các đối tượng bị tấn công:................................................................................. 
- Dấu hiệu nhận biết:............................................................................................. 
- Mô tả:.................................................................................................................. 
- Số lượng và thời gian xảy ra:............................................................................. 
- Đánh giá mức độ nguy hiểm:............................................................................. 
- Ảnh hưởng:......................................................................................................... 
- Các biện pháp xử lý đã được triển khai:............................................................. 
- Tài liệu tham khảo:............................................................................................. 
- Ghi chú khác:...................................................................................................... 

3.2. Kỹ thuật tấn công thứ 2: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

3.3. Kỹ thuật tấn công thứ 3: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

3.4. Kỹ thuật tấn công thứ 4: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 
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3.5. Kỹ thuật tấn công thứ 5: (Mô tả tương tự kỹ thuật tấn công thứ 1) 

............................................................................................................................... 

3.n. Kỹ thuật tấn công n:....................................................................................... 

IV. Các vấn đề khác về an toàn thông tin trong kỳ giám sát 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

V. Đề xuất và kiến nghị: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trung tâm VNCERT; 
- Cục ATTT; 
- Lưu .... 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu) 
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BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 32/2017/TT-BTTTT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử 

hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 
 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 
phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính 
phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang 
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về Chính phủ điện tử; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về việc 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với 
trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm 
khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, 
cổng dịch vụ công trực tuyến (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử) của cơ 
quan nhà nước. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục, Cục và cơ 
quan tương đương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các cơ quan chuyên môn trực 
thuộc; Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc đối tượng áp dụng quy định 
tại Khoản 1 Điều này vận dụng và thực hiện những quy định tại Thông tư này một 
cách phù hợp. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Trang chủ (home page) là trang thông tin đầu tiên mà người sử dụng nhìn 
thấy khi truy cập cổng thông tin điện tử theo địa chỉ cổng thông tin điện tử mà cơ 
quan, tổ chức đã đăng ký và được cấp. 

2. Cổng dịch vụ công trực tuyến là điểm truy cập thống nhất tới các dịch vụ 
công trực tuyến của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 

3. Người sử dụng là các tổ chức, cá nhân sử dụng cổng thông tin điện tử và 
dịch vụ công trực tuyến để khai thác thông tin, thực hiện các dịch vụ phục vụ nhu 
cầu của mình. 

4. Cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến là cơ quan tiếp nhận và thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến cho người sử dụng (sau đây gọi tắt là cơ quan cung cấp 
dịch vụ). 

5. Hồ sơ là những loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần 
phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính 
trước khi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho 
cá nhân, tổ chức. 

6. Hồ sơ hành chính điện tử là hồ sơ được tạo ra, được gửi đi, được nhận, được 
lưu trữ bằng phương tiện điện tử. 

7. Biểu mẫu điện tử không tương tác là biểu mẫu của thủ tục hành chính (mẫu 
đơn, mẫu tờ khai) được định dạng và lưu trữ dưới dạng tệp tin điện tử để tải về và 
điền thông tin. 
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8. Biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form) là biểu mẫu hồ sơ của thủ tục hành 
chính được thể hiện dưới dạng ứng dụng máy tính (thông thường dưới dạng ứng 
dụng trên Web) để người sử dụng cung cấp, trao đổi dữ liệu với ứng dụng dịch 
vụ công trực tuyến. Biểu mẫu điện tử tương tác phải bao gồm tối thiểu các 
trường thông tin quy định tại biểu mẫu của thủ tục hành chính (mẫu đơn, mẫu tờ 
khai). Biểu mẫu điện tử tương tác thực hiện việc thu thập dữ liệu theo yêu cầu 
của thủ tục hành chính dưới một định dạng thống nhất cho cơ quan cung cấp 
dịch vụ. Các dữ liệu này được quản lý trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng dịch vụ 
công trực tuyến. 

9. Xác thực người sử dụng là quy trình thiết lập sự tin tưởng đối với danh tính 
người sử dụng khi truy cập và sử dụng hệ thống thông tin. 

10. Thiết bị di động là các thiết bị kết nối mạng không dây có cài đặt phần 
mềm ứng dụng, dễ dàng mang theo và sử dụng trong nhiều môi trường. Các thiết 
bị này bao gồm: các thiết bị nhỏ (như điện thoại thông minh), các thiết bị lớn hơn 
(như máy tính bảng).  

Điều 4. Nguyên tắc chung khi xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ 
công trực tuyến 

1. Việc xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của cơ 
quan nhà nước phải theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.  

2. Nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm được thể hiện như sau: 

a) Những giấy tờ, thông tin liên quan đến người sử dụng đã cung cấp một lần 
thành công cho một cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì 
vẫn chính những giấy tờ, thông tin đó, nếu còn giá trị sử dụng theo quy định,  
không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho chính cơ 
quan nhà nước đó. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuộc, trực 
thuộc thì các giấy tờ, thông tin này không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến lần sau cho cơ quan thuộc, trực thuộc khác của bộ, tỉnh đó; 

b) Thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, giảm thiểu số lần người 
sử dụng phải đến cơ quan nhà nước; 

c) Bảo đảm thuận tiện cho người sử dụng.  
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Chương II 
CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

 
Điều 5. Yêu cầu đối với các mức độ của dịch vụ công trực tuyến 

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 phải cung cấp đầy đủ các thông tin cơ 
bản sau:  

a) Tên thủ tục hành chính;  

b) Trình tự thực hiện;  

c) Cách thức thực hiện;  

d) Thành phần, số lượng hồ sơ;  

đ) Thời hạn giải quyết;  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;  

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;  

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: ghi rõ kết quả cuối cùng của việc thực 
hiện thủ tục hành chính;  

i) Thông tin nếu có về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực 
hiện thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện, phí, lệ phí; 

k) Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả (trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua môi 
trường mạng); 

l) Văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp về thủ tục hành chính, quyết 
định công bố thủ tục hành chính. 

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: 

a) Cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản như dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 

b) Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu điện tử không tương tác và cho phép người 
sử dụng tải về để khai báo sử dụng; 

c) Hồ sơ in từ biểu mẫu điện tử không tương tác sau khi khai báo theo quy định 
được chấp nhận như đối với hồ sơ khai báo trên các biểu mẫu giấy thông thường. 

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: 

a) Đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 
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b) Các biểu mẫu của dịch vụ được cung cấp đầy đủ dưới dạng biểu mẫu điện 
tử tương tác để người sử dụng thực hiện được việc khai báo thông tin, cung cấp 
các tài liệu liên quan (nếu có) dưới dạng tệp tin điện tử đính kèm và gửi hồ sơ trực 
tuyến tới cơ quan cung cấp dịch vụ; 

c) Hồ sơ hành chính điện tử được sắp xếp, tổ chức, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu 
của ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để bảo đảm khả năng xử lý, tra cứu, thống kê, 
tổng hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của các hệ thống ứng dụng liên quan; 

d) Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực 
hiện trên môi trường mạng; 

đ) Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp 
tại cơ quan cung cấp dịch vụ hoặc qua dịch vụ bưu chính.  

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: 

a) Đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 

b) Cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được 
ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng; 

c) Việc trả kết quả cho người sử dụng có thể được thực hiện trực tuyến, qua 
dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Kết quả dưới dạng điện tử của dịch vụ công trực 
tuyến có giá trị pháp lý như đối với kết quả truyền thống theo quy định về kết quả 
điện tử của cơ quan chuyên ngành. Việc trả kết quả trực tuyến được thực hiện theo 
sự thống nhất của người sử dụng và cơ quan cung cấp dịch vụ qua một hoặc nhiều 
hình thức sau: thông báo trên cổng thông tin điện tử có dịch vụ công trực tuyến; 
gửi qua chức năng trả kết quả của dịch vụ công trực tuyến; gửi qua thư điện tử của 
người sử dụng. Khuyến khích gửi kết quả qua các kênh giao tiếp điện tử khác như: 
tin nhắn trên điện thoại di động, dịch vụ trao đổi thông tin trên mạng. 

Điều 6. Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến 

1. Tại mục “Dịch vụ công trực tuyến” trên cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Cục và cơ quan tương đương, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo đầy đủ, kịp thời toàn bộ danh sách dịch 
vụ công trực tuyến của cơ quan, của các đơn vị thuộc, trực thuộc. 

2. Danh sách các dịch vụ công trực tuyến được phân loại theo ngành, theo lĩnh 
vực, theo cấp hành chính và thể hiện rõ mức độ của dịch vụ để thuận tiện cho việc 
tìm kiếm, sử dụng.  
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3. Tên của dịch vụ công trực tuyến phải đặt đúng theo tên của thủ tục hành 
chính tương ứng được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 7. Hồ sơ hành chính điện tử 

1. Đối với biểu mẫu điện tử không tương tác 

a) Phải được cung cấp dưới dạng tệp văn bản có định dạng theo quy định tại 
mục Văn bản thuộc Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông 
tin trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT 
ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 
quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT) hoặc các văn 
bản sửa đổi, cập nhật nếu có; 

b) Phải bảo đảm khi in ra tương đương như biểu mẫu giấy, rõ ràng để người sử 
dụng điền thông tin được dễ dàng, chính xác. 

2. Tạo lập hồ sơ hành chính điện tử 

Căn cứ vào năng lực xử lý, lưu trữ của hệ thống, yêu cầu về số lượng, chất 
lượng của hồ sơ hành chính điện tử, cơ quan cung cấp dịch vụ cần xác định các 
thông số phù hợp cho việc tạo lập hồ sơ hành chính điện tử và thông báo rõ cho 
người sử dụng biết khi sử dụng dịch vụ. 

3. Yêu cầu khi tạo lập hồ sơ hành chính điện tử 

a) Yêu cầu chất lượng hồ sơ hành chính điện tử được tạo ra bằng máy quét, 
chụp ảnh số: Hồ sơ phải rõ nét, kích thước đủ lớn để có thể đọc được dễ dàng nội 
dung hồ sơ trên màn hình máy tính và khi in ra giấy; 

b) Định dạng tệp tin trong hồ sơ hành chính điện tử sau khi số hóa: đối với tệp 
tin trong hồ sơ hành chính điện tử sử dụng định dạng văn bản, hình ảnh, áp dụng 
các định dạng văn bản, hình ảnh tại mục Văn bản và Ảnh đồ họa thuộc Danh mục 
tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ban 
hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT hoặc các văn bản sửa đổi, cập 
nhật nếu có; 

c) Dung lượng cho một tệp tin trong hồ sơ hành chính điện tử: dung lượng tối 
đa cho mỗi tệp tin được tải lên gắn kèm hồ sơ hành chính điện tử phải được thông 
báo tại vị trí chọn tệp tin đính kèm trên biểu mẫu điện tử tương tác để người sử 
dụng biết và thực hiện. 
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Điều 8. Biểu mẫu điện tử tương tác 

1. Giao diện của biểu mẫu điện tử tương tác cần được thiết kế trực quan, dễ sử 
dụng, thuận lợi cho người sử dụng. 

2. Tại các trường nhập dữ liệu trong biểu mẫu, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ 
liệu của ứng dụng dịch vụ công trực tuyến phải được cung cấp ở chế độ chọn để 
người sử dụng không phải nhập lại. 

3. Trong biểu mẫu, cần cung cấp chức năng hướng dẫn trực tiếp ngay tại từng 
nơi nhập dữ liệu để người sử dụng có thể xem ngay hướng dẫn khai báo thông tin, 
cách sử dụng dịch vụ khi cần thiết. 

4. Dịch vụ công trực tuyến cần cung cấp chức năng lưu trữ (ghi ra tệp hoặc in) 
những thông tin người sử dụng đã nhập vào biểu mẫu điện tử tương tác. 

Điều 9. Trao đổi thông tin với người sử dụng trong quá trình thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cần có các chức năng trao đổi 
thông tin giữa cơ quan cung cấp dịch vụ với người sử dụng trong quá trình thực 
hiện dịch vụ tối thiểu như sau: 

a) Chức năng cho phép người sử dụng theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

b) Chức năng thông báo tự động cho người sử dụng biết thông tin về việc tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Hình thức thông báo trao đổi thông tin với người sử dụng 

a) Thông báo trên cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến khi 
người sử dụng đăng nhập vào dịch vụ; 

b) Thông báo qua thư điện tử của người sử dụng; 

c) Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động của người sử dụng; 

d) Thông báo qua các dịch vụ trao đổi thông tin trên mạng; 

đ) Thông báo qua các hình thức khác bằng phương tiện điện tử. 

Điều 10. Xác thực người sử dụng trong dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phải xác thực người sử dụng 
khi người sử dụng thực hiện dịch vụ, phù hợp với yêu cầu của dịch vụ.  
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2. Phương thức xác thực người sử dụng tối thiểu thông qua tên người sử dụng 
và mật khẩu. 

Điều 11. Yêu cầu đối với dịch vụ công trực tuyến 

1. Các mục hướng dẫn tối thiểu phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trên cổng thông tin điện tử bao gồm: 

a) Mục hướng dẫn thực hiện đối với việc thực hiện một số dịch vụ hành chính 
công thường gặp để giúp người sử dụng biết được các thủ tục, các bước tiến hành 
khi muốn thực hiện một công việc; 

b) Mục các câu hỏi trường gặp và nội dung trả lời để giúp người sử dụng có 
thể tự tìm ra giải đáp được các vướng mắc thông thường khi thực hiện thủ tục hành 
chính, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cần đạt được các yêu cầu tối 
thiểu như sau: 

a) Phải tương thích với các trình duyệt Web thông dụng; 

b) Dễ dàng tìm thấy dịch vụ: người sử dụng dễ dàng tìm được dịch vụ sau tối 
đa 03 lần bấm chuột từ trang chủ của cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến; dễ dàng tìm được dịch vụ bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến; 

c) Có cơ chế hướng dẫn, tự động khai báo thông tin: hỗ trợ tự động điền các 
thông tin của người sử dụng nếu các thông tin đó đã được người sử dụng cung cấp 
khi đăng ký tài khoản hoặc trong lần sử dụng dịch vụ trước, thông tin của cơ quan 
nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu của hệ thống dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ 
việc điền, kiểm tra thông tin theo các định dạng quy định sẵn; có giải thích chi tiết 
về thông tin cần nhập (đối với các thông tin có yêu cầu riêng, mang tính chất 
chuyên ngành); 

d) Có chức năng để người sử dụng đánh giá sự hài lòng đối với dịch vụ sau khi 
sử dụng (sau đây gọi tắt là chức năng đánh giá); 

đ) Bảo đảm thời gian xử lý, trao đổi dữ liệu nhanh: trong trường hợp hệ thống 
biết rõ thời gian xử lý, trao đổi dữ liệu lâu hơn 10 giây cần cung cấp thông báo thể 
hiện tỷ lệ phần trăm hoàn thành việc xử lý; 

e) Bảo đảm hoạt động ổn định: các dịch vụ công trực tuyến phải hoạt động liên 
tục 24 giờ trong tất cả các ngày; bảo đảm dịch vụ được kiểm tra lỗi đầy đủ trước 
khi đưa vào sử dụng để hạn chế tối đa lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng; 
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khi bảo trì, nâng cấp dịch vụ cần thông báo thông tin về việc bảo trì, nâng cấp và 
thời gian dự kiến hoạt động trở lại trên cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến trước ít nhất 01 ngày làm việc; 

g) Có địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận góp ý của người sử dụng. 

3. Cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải có chức năng 
thống kê kết quả giải quyết hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4. Mỗi dịch vụ phải thông báo các số liệu thống kê tối thiểu từ đầu năm tới thời 
điểm hiện tại như sau:  

a) Số lượng hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận; 

b) Số lượng hồ sơ trực tuyến đã giải quyết; 

c) Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng hạn; 

d) Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận qua hình thức trực tuyến và không trực tuyến; 

đ) Số liệu về mức độ hài lòng của người sử dụng đối với dịch vụ theo từng nội 
dung đánh giá quy định tại Điều 12 Thông tư này. 

Điều 12. Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng đối với dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 

1. Nội dung đánh giá 

a) Đánh giá tổng thể dịch vụ; 

b) Đánh giá chi tiết dịch vụ, bao gồm: đánh giá mức độ thuận tiện khi sử dụng 
dịch vụ (dịch vụ dễ sử dụng, thời gian đáp ứng của dịch vụ khi giao tiếp, xử lý dữ 
liệu); mức độ đúng hạn trong xử lý, trả kết quả của cơ quan nhà nước; thái độ hỗ 
trợ, xử lý dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước (độ nhiệt tình, cách giao 
tiếp của cán bộ, công chức khi hướng dẫn, xử lý);  

c) Mỗi nội dung đánh giá theo 03 (ba) mức độ: Rất hài lòng, Hài lòng, Chưa 
hài lòng. 

2. Chức năng đánh giá cần có tối thiểu nội dung Đánh giá tổng thể quy định tại 
Điểm a Khoản 1 Điều này. 

Điều 13. Công bố mức độ của dịch vụ công trực tuyến  

1. Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có trách nhiệm: xác định và công bố mức độ của từng dịch vụ 
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công trực tuyến được cung cấp bởi các cơ quan thuộc, trực thuộc bộ, tỉnh lên danh 
mục dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của bộ, tỉnh.  

2. Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm định kỳ 
hoặc đột xuất kiểm tra việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến trên cổng 
thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng 
cục, Cục và cơ quan tương đương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 14. Bảo đảm hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 

1. Các biện pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: 

a) Lựa chọn thủ tục hành chính thiết thực, có nhu cầu sử dụng cao để xây dựng 
thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 

b) Kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến; 

c) Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; 

d) Đào tạo, hướng dẫn người sử dụng sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

đ) Thực hiện các quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

2. Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai các nội dung bảo đảm hiệu 
quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai các 
nội dung bảo đảm hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

 
Chương III 

BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN 
 
Điều 15. Quy định chung khi thiết kế, xây dựng cổng thông tin điện tử và 

dịch vụ công trực tuyến 

1. Việc thiết kế, phát triển, cung cấp thông tin, dịch vụ trên cổng thông tin điện 
tử phải bảo đảm các yêu cầu sau:  

a) Đáp ứng nhu cầu của người sử dụng;  

b) Tuân thủ quy định tại Điều 4 Thông tư này;  
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c) Tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ 
điện tử cấp bộ hoặc kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. 

2. Việc kết nối giữa cổng thông tin điện tử, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 
với các ứng dụng, cơ sở dữ liệu khác trong nội bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trao đổi, chia sẻ, sử dụng 
lại dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu của bộ, tỉnh. 

3. Việc kết nối giữa cổng thông tin điện tử, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh đến các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ 
Trung ương đến địa phương để trao đổi, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã 
có giữa bộ với bộ, bộ với tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 
số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ 
sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. 

4. Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phải hỗ 
trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC phù hợp với lộ trình ứng dụng IPv6 
theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và Đề án triển khai tiêu chuẩn 
DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN”. 

Điều 16. Giao diện, bố cục và chức năng tối thiểu của cổng thông tin điện tử 

1. Giao diện phải bảo đảm thuận tiện cho người sử dụng, các vùng thông tin 
được phân biệt rõ ràng. 

2. Các hạng mục thông tin chủ yếu được quy định tại Chương II Nghị định 
số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc 
cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc 
cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
43/2011/NĐ-CP) phải được hiển thị trên trang chủ hoặc trong danh mục chính và ở 
vị trí thuận tiện cho người sử dụng dễ nhận thấy. 

3. Bố cục sắp xếp thông tin trên trang chủ của cổng thông tin điện tử 

Bố cục trang chủ bao gồm 3 phần: phần đầu trang, phần thông tin chính và 
phần chân trang. 

a) Phần đầu trang: gồm có đầu đề giới thiệu (banner) và danh mục chức năng 
(menu). Đầu đề giới thiệu là phần trên cùng của trang chủ với các thông tin cơ bản: 
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hình Quốc huy hoặc biểu trưng của cơ quan và tên đầy đủ của cơ quan bằng tiếng 
Việt với kiểu chữ chân phương. Dưới đầu đề giới thiệu là danh mục thể hiện các 
chức năng chính như: Trang chủ, Giới thiệu, Dịch vụ công trực tuyến, Sơ đồ cổng 
thông tin điện tử và các chức năng khác; 

b) Phần thông tin chính: là phần nằm ở giữa phần đầu trang và phần chân trang 
thể hiện các hạng mục thông tin chính, các đầu mục tin bài chọn lọc, mới cập nhật, 
các chức năng chính phục vụ người sử dụng tìm kiếm, trao đổi thông tin với cơ 
quan nhà nước; 

c) Phần chân trang: hiển thị các thông tin về bản quyền và thông tin của cơ 
quan chủ quản cổng thông tin điện tử. Các thông tin của cơ quan chủ quản cổng 
thông tin điện tử tối thiểu cần có bao gồm: tên đơn vị, người chịu trách nhiệm, địa 
chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử của đơn vị. 

4. Các chức năng tối thiểu của cổng thông tin điện tử 

a) Các chức năng hỗ trợ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; 

b) Chức năng sơ đồ cổng thông tin điện tử (site map): sơ đồ cổng thông tin 
điện tử phải thể hiện đầy đủ, chính xác cấu trúc các hạng mục thông tin, dịch vụ 
của cổng thông tin điện tử dưới cấu trúc hình cây dạng văn bản cho người sử dụng, 
dạng một tập tin XML cho máy tìm kiếm. 

Điều 17. Hỗ trợ truy cập cho thiết bị di động 

1. Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải hỗ trợ việc truy cập từ các 
thiết bị di động tối thiểu đối với các hạng mục Thông tin chủ yếu theo quy định tại 
Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP. 

2. Khuyến khích cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước hỗ trợ hoàn toàn 
việc truy cập từ các thiết bị di động. 

3. Việc thiết kế, xây dựng cổng thông tin điện tử hỗ trợ cho việc truy cập từ 
thiết bị di động khuyến khích áp dụng theo hướng dẫn kỹ thuật về Truy cập nội 
dung Web đối với thiết bị di động phiên bản 2.0 (WCAG 2.0, địa chỉ liên kết: 
https://www.w3.org/TR/WCAG20) và Sáng kiến truy nhập Web (WAI) của Tổ 
chức Web thế giới (W3C) hoặc các phiên bản WCAG cập nhật nếu có. 

Điều 18. Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin 

1. Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải hỗ trợ người khuyết tật 
tiếp cận thông tin theo các yêu cầu tối thiểu như sau: 



 
76 CÔNG BÁO/Số 1041 + 1042/Ngày 22-12-2017 
  

 

a) Bảo đảm màu sắc và độ tương phản hợp lý: sự kết hợp giữa màu nền và màu 
chữ phải có độ tương phản rõ ràng để hỗ trợ người khiếm thị dễ dàng nhận biết. 
Hạn chế sử dụng màu sắc để nhấn mạnh nội dung trong một đoạn văn bản. Khuyến 
khích có chức năng cho phép người sử dụng thay đổi được màu sắc và độ tương 
phản giữa màu nền và màu chữ; 

b) Không sử dụng chữ hay đối tượng nhấp nháy, chữ tự động chuyển động để 
bảo đảm có thể sử dụng được chương trình đọc màn hình khi cần thiết; 

c) Cung cấp thông tin tương đương: cung cấp dòng văn bản (text) mô tả nội 
dung thông tin tương đương cho các đối tượng không phải là văn bản như biểu 
tượng, hình ảnh, phím xác nhận, chữ nghệ thuật, biểu đồ, đồ thị, và tất cả các liên 
kết trên hình ảnh; dòng văn bản diễn tả nội dung thông tin chính của các đối tượng 
thông tin âm thanh, video; 

d) Định hướng thông tin: sử dụng cụm từ có nghĩa để gắn với một đường liên 
kết hoặc sử dụng thuộc tính tiêu đề để cung cấp thông tin bổ sung giúp làm rõ hoặc 
miêu tả cụ thể hơn mục đích của một liên kết; sử dụng thuộc tính đề mục để phân 
chia các phần nội dung thông tin trong một trang thông tin; 

đ) Trình bày bảng dữ liệu: cung cấp thông tin tóm tắt cho các bảng dữ liệu để 
mô tả bảng thể hiện dữ liệu gì, tên các tiêu đề của bảng; sử dụng kỹ thuật đánh dấu 
để liên kết các ô dữ liệu với các ô tiêu đề tương ứng cho các bảng dữ liệu có nhiều 
mức logic của tiêu đề hàng hay cột. 

2. Khuyến khích cung cấp các phím tắt để truy cập tới các chức năng của cổng 
thông tin điện tử, đặc biệt là tới các chức năng: Trang chủ, Sơ đồ cổng thông tin 
điện tử, Tìm kiếm; tích hợp trên cổng thông tin điện tử các công nghệ, chức năng 
hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin (tự động đọc nội dung, tăng giảm cỡ chữ). 

 
Chương IV 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
 
Điều 19. Bảo đảm tính cập nhật và hoạt động liên tục  

Cơ quan chủ quản cổng thông tin điện tử, cơ quan cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến chịu trách nhiệm:  

1. Bảo đảm thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin theo quy định tại Điều 17 
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP. 
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2. Bảo đảm nhân lực để quản lý, vận hành, duy trì cổng thông tin điện tử và 
xử lý dịch vụ công trực tuyến theo các quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định 
số 43/2011/NĐ-CP.  

3. Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa 
cổng thông tin điện tử theo các quy định tại Mục 3 Chương IV Nghị định số 
43/2011/NĐ-CP. 

4. Bảo đảm thông tin và dịch vụ công trực tuyến luôn được cập nhật đầy đủ, 
chính xác, sẵn sàng, có thể truy cập mọi lúc. 

Điều 20. Sử dụng Giao thức truyền siêu văn bản an toàn 
Các cơ quan nhà nước phải sử dụng Giao thức truyền siêu văn bản an toàn 

(HTTPS) để tăng cường bảo đảm an toàn cho truy cập dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4. 

Điều 21. Bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu  
Cơ quan chủ quản cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến có trách 

nhiệm tuân thủ các quy định của Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và các văn bản quy phạm 
pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu. 

Điều 22. Kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến 
1. Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước được 

kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền.  

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá: kiểm tra việc tuân thủ các quy định về cung 
cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến và xây dựng, quản lý cổng thông tin điện tử 
theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, Thông tư này và các văn bản quy 
phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn liên quan. 

3. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

a) Kiểm tra trực tuyến bằng cách truy cập trực tiếp vào các cổng thông tin điện 
tử của các cơ quan nhà nước; 

b) Kiểm tra bằng việc sử dụng phần mềm công cụ (Hệ thống thu thập, đánh giá 
việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến);  

c) Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở các cơ quan chủ quản cổng thông tin điện tử. 
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4. Trách nhiệm kiểm tra, đánh giá 

a) Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: định kỳ 
hàng năm hoặc đột xuất kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử, dịch vụ công 
trực tuyến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh; xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành Hệ thống thu thập, đánh giá việc 
sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến để kiểm tra, đánh giá tần suất cập 
nhật bài viết, số lượng truy cập vào các hạng mục thông tin theo quy định của Nghị 
định số 43/2011/NĐ-CP và số lượng truy cập, mức độ của dịch vụ công trực tuyến; 
hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hệ thống này; 

b) Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử và 
dịch vụ công trực tuyến của bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ; 

c) Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
thực hiện kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh. 

 
Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 23. Trách nhiệm thực hiện 

1. Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:  
phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Thông tư này; tổ chức kiểm tra 
việc tuân thủ các quy định của Thông tư này; tham mưu cho Bộ Thông tin và 
Truyền thông xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư này. 

2. Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm: phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy 
định của Thông tư này cho các đơn vị thuộc, trực thuộc; triển khai các nhiệm vụ 
được quy định tại Thông tư này. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm: phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Thông tư này cho 
các cơ quan nhà nước tại địa phương; triển khai các nhiệm vụ được quy định tại 
Thông tư này. 
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Điều 24. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 và thay 
thế cho Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm 
khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân cần phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem 
xét, bổ sung, sửa đổi./. 

 
 BỘ TRƯỞNG 

 
Trương Minh Tuấn 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 2537/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 552/TTr-CP ngày 23/11/2017, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 16 công dân hiện đang cư trú tại 

Nhật Bản (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trần Đại Quang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2537/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2017 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Võ Thị Thanh Diệu, sinh ngày 10/6/1987 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: Fukuoka ken, Kurume shi, Tsubuku Honmachi, 
2235-1 Merubeyu Tsubuku A-102 
 

Giới tính: Nữ 

2. Nguyễn Thị Cẩm Lệ, sinh ngày 08/11/1980 tại Gia Lai 
Hiện trú tại: Chiba ken, Matsudo shi, Minori dai, 7-47-10 
Konfoto Takizawa 202 
 

Giới tính: Nữ 

3. Trương Bảo Phúc, sinh ngày 15/10/2013 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Chiba ken, Matsudo shi, Minori dai, 7-47-10 
Konfoto Takizawa 202 
 

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Tấn Hưng, sinh ngày 29/7/1977 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: 446-0045 Aichi ken, Anjo shi, Yokohama cho, 
Tarashita 55-20 
 

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Thị Bách Diệp, sinh ngày 06/5/2011 
tại TP.Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 446-0045 Aichi ken, Anjo shi, Yokohama cho, 
Tarashita 55-20 
 

Giới tính: Nữ 

6. Nguyễn Tùng Lâm, sinh ngày 15/02/2014 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 446-0045 Aichi ken, Anjo shi, Yokohama cho, 
Tarashita 55-20 
 

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Thị Phong Loan, sinh ngày 26/9/1978 tại Long An 
Hiện trú tại: Mie ken, Suzuka shi, Suzukahaitsu 24-25 
 

Giới tính: Nữ 

8. Phạm Thu Huyền, sinh ngày 01/6/1980 tại Tuyên Quang 
Hiện trú tại: Tokyo to, Edogawa ku, Nakaka sai 3-1-11 

Giới tính: Nữ 
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9. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 15/11/1985 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Chiba ken, Funaba shi, Innai Block 682-11 
Sanhaitsu 202 
 

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Gia Huy, sinh ngày 15/12/2009 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Chiba ken, Funaba shi, Innai Block 682-11 
Sanhaitsu 202 
 

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Huy Vũ, sinh ngày 10/7/2011 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Chiba ken, Funaba shi, Innai Block 682-11 
Sanhaitsu 202 
 

Giới tính: Nam

12. Đoàn Thị Thu Hằng, sinh ngày 23/3/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Chiba ken, Funaba shi, Innai Block 682-11 
Sanhaitsu 202 
 

Giới tính: Nữ 

13. Trần Thị Yến, sinh ngày 08/11/1983 tại Bình Định 
Hiện trú tại: 5-17-66-1527 Honcho, Shiki, Saitama 353-0004 
 

Giới tính: Nữ 

14. Trịnh Thùy Dương, sinh ngày 27/10/1986 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: #201 Kosei Chuo Iin Bldg 3-16-6 Hyakunin cho, 
Shinjukuku, Tokyo to 169-0073 
 

Giới tính: Nữ 

15. Phan Văn Tuấn Kiệt, sinh ngày 01/01/1981 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Tykyo Otaku Unoki 3-35-12 KC Building 302 
 

Giới tính: Nam

16. Phan Tuấn Khanh, sinh ngày 12/5/2015 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Tykyo Otaku Unoki 3-35-12 KC Building 302. 

Giới tính: Nam
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 2539/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 507/TTr-CP ngày 02/11/2017, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại 
Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trần Đại Quang 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2539/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2017 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Phạm Văn Khoa, sinh ngày 28/11/1988 tại Phú Yên 
Hiện trú tại: 10837 Stone Hill LN, Manassas, VA 20109 
 

Giới tính: Nam 

2. Nguyễn Chiêu Như (Nhu C.Nguyen), sinh ngày 16/4/1969  
tại TP.Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 72 Vincent st, Hillsdale, NJ 07642 
 

Giới tính: Nữ 

3. Lê Thanh Huyền, sinh ngày 20/6/1991 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 3520 Eagle Ridge Dr, Woodbrige, VA 22191 
 

Giới tính: Nữ 

4. Lê Thanh Uyên, sinh ngày 30/9/1991 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 3124 Blue Barn Way, Fairfax, VA 22031. 
 

Giới tính: Nữ 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 2540/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 510/TTr-CP ngày 02/11/2017, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lee Ji An, giới tính: nữ, 
sinh ngày 21/01/2016 tại Hà Nội; hiện cư trú tại: số 112 Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 
nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trần Đại Quang 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 2541/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 509/TTr-CP ngày 02/11/2017, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Cao Thị Hà, sinh ngày 18/10/1977 
tại Lào Cai; hiện cư trú tại: 23 Prvomajska ulica, 5000 Nova Gorica, Slovenia. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 
nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trần Đại Quang 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 2542/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 513/TTr-CP ngày 02/11/2017, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Ái Loan, sinh 

ngày 25/9/1994 tại Nhật Bản; hiện cư trú tại: số 7-5-49, khu Minamihon, thành phố 
Yao, phủ Osaka, Nhật Bản. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 
nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trần Đại Quang 
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